
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠ TẺH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TẺH 2 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 1
Gồm 03 thôn: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3

                                 Bà ĐINH THỊ VÂN ANH         Bà MAI THỊ HẬU NGỌC            Ông HỒ VĂN SINH                 Ông ĐẶNG SỸ TÍN        Bà NGUYỄN THỊ KIM TRANG

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 ĐINH THỊ VÂN ANH 10/01/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình

Thôn 2C, xã 
Đạ Tẻh, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12 
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật 

Kinh tế
Không Không Tiếng Châu 

Mạ 
Chuyên viên Phòng Văn 
hóa - Xã hội xã Đạ Tẻh 2

Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

07/10/2017 Không  

2 MAI THỊ HẬU NGỌC 10/11/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hải An, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 3, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12
bổ túc

Trung cấp 
chuyên ngành 

Công tác xã hội
Không Không Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Đạ Tẻh 2, Bí 
thư Chi bộ thôn 3, xã Đạ 

Tẻh 2

Thôn 3, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng
20/11/2009 Không  

3 HỒ VĂN SINH 16/11/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vân Tụ, tỉnh 
Nghệ An

Thôn 4D, xã 
Đạ Tẻh, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Kế toán

Thạc sĩ chuyên 
ngành Tài 

chính Ngân 
hàng

Cao 
cấp

Anh trình 
độ B1 Châu 

Âu

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban nhân dân 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng
21/10/2002 Không  

4 ĐẶNG SỸ TÍN 08/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Ái Tử, tỉnh 
Quảng Trị

Thôn 3, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12
bổ túc

Đại học chuyên 
ngành Luật Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B

Phó Ban kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân xã 

Đạ Tẻh 2

Hội đồng nhân 
dân xã Đạ Tẻh 2, 
tỉnh Lâm Đồng

04/03/2009 Đại biểu HĐND xã Đạ Tẻh 
2, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

5 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 12/08/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoài Nhơn 
Nam, tỉnh Gia 

Lai

Thôn 1B, xã 
Đạ Tẻh, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật 

kinh tế
Không Không Anh trình 

độ B
Cán sự Phòng Kinh tế xã 

Đạ Tẻh 2

Phòng Kinh tế xã 
Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng
17/10/2017 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người;
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là:                03 người.

Đạ Tẻh 2, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Việt



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠ TẺH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TẺH 2 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 2
Gồm 03 thôn: Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6

                                   Bà LÃ THỊ KIM CÚC              Ông PHẠM VĂN ĐỒNG         Ông ĐINH ĐỨC LÂM               Bà PHẠM THỊ OANH        Ông NGUYỄN MỆNH QUÝ

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 Lã Thị Kim Cúc 02/02/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Hải 
Hưng, 

tỉnh Ninh 
Bình

Thôn 4, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Đạ Tẻh 2, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạ 

Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

11/12/2004
Đại biểu HĐND xã 

Quảng Trị, nhiệm kỳ 
2016 - 2021

 

2 Phạm Văn Đồng 17/11/1987 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Giang, 

tỉnh Ninh 
Bình

Thôn Xuân 
Thượng, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12
bổ túc

Đại học 
chuyên 

ngành Luật 
Kinh tế

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Đạ Tẻh 2, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

03/11/2012
Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái 
cử

3 Đinh Đức Lâm 04/06/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 5, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Cao đẳng 
chuyên 

ngành xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Không Không Không Thôn trưởng thôn 5, xã Đạ 
Tẻh 2

Thôn 5, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng Không Không  

4 Phạm Thị Oanh 09/10/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn Xuân Thành, 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
bổ túc

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

16/04/1997
Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm kỳ 
2021 - 2026

Tái 
cử

5 Nguyễn Mệnh Quý 18/09/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vân 
Đình, 
Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn 18, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 
ngành 

Khuyến nông 
phát triển 
nông thôn

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Phó Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

25/09/2010
Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái 
cử

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người;
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là:                03 người.

Đạ Tẻh 2, ngày 24 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Việt



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠ TẺH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TẺH 2 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 3
Gồm 03 thôn: Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9

                                Bà NGUYỄN THỊ DẠ ÁI             Bà NGUYỄN THỊ MAI          Bà HOÀNG THỊ OANH              Bà TÔ THỊ THẮM            Ông NGUYỄN MẠNH VIỆT

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 Nguyễn Thị Dạ Ái 25/01/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ái Tử, 

tỉnh 
Quảng Trị

Thôn 19, xã Đạ 
Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Tiểu 
học

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Đạ Tẻh 2, Bí 
thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Nguyễn 
Trãi, xã Đạ Tẻh 2

Trường Tiểu học 
Nguyễn Trãi, xã 
Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

29/08/2017 Không  

2 Nguyễn Thị Mai 10/05/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Thanh 
Bình, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 7, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Y
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B
Bí thư Chi bộ, Phó Giám 
đốc Trạm Y tế Đạ Tẻh 2

Trạm Y tế Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng 23/11/2008

Đại biểu HĐND xã Đạ 
Tẻh 2, nhiệm kỳ 2021 - 

2026

Tái 
cử

3 Hoàng Thị Oanh 02/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ngọc 
Lâm, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn 6A, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Tiểu 
học

Không Không Anh trình 
độ B

Giáo viên Trường Tiểu học 
Nguyễn Trãi, xã Đạ Tẻh 2

Trường Tiểu học 
Nguyễn Trãi, xã 
Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

Không Không  

4 Tô Thị Thắm 12/07/1984 Nữ Việt Nam Nùng Không

Xã 
Nguyễn 

Huệ, tỉnh 
Cao Bằng

Thôn 2, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
bổ túc

Trung cấp 
chuyên 

ngành Y sỹ 
đa khoa

Không Không Anh trình 
độ B

Viên chức Trạm Y tế Đạ 
Tẻh 2

Trạm Y tế Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng Không Không  

5 Nguyễn Mạnh Việt 08/08/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn 2B, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Quản 
trị Kinh 

doanh; Đại 
học chuyên 

ngành Chính 
trị

Thạc sĩ 
chuyên 

ngành Quản 
trị Kinh 
doanh

Cao 
cấp

Anh trình 
độ B1 

Châu Âu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã Đạ 

Tẻh 2

Đảng ủy xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng
03/03/1993

- Đại biểu HĐND 
huyện Đạ Tẻh, nhiệm 
kỳ 2016 – 2021;
- Đại biểu HĐND 
huyện Đạ Tẻh, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026; 
- Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm kỳ 
2021 - 2026

Tái 
cử

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người;
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là:                03 người.

Đạ Tẻh 2, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Việt



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠ TẺH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TẺH 2 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 4
Gồm 03 thôn: Thôn 10, Thôn 11, Thôn 12

                              Ông NGUYỄN VIỆT ANH      Ông PHẠM VĂN ĐỊNH         Ông THẨM VĂN NGUYÊN         Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG          Ông HOÀNG BÁ THÁI

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 Nguyễn Việt Anh 31/03/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thạch 
Thất, 
Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn 10, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Quân 
sự

Không Cao 
cấp Không Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự xã Đạ Tẻh 2

Ban Chỉ huy Quân 
sự xã Đạ Tẻh 2, 
tỉnh Lâm Đồng

19/05/2005 Không  

2 Phạm Văn Định 01/08/1986 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã 
Chương 
Dương, 
Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn 3A, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Công 
tác xã hội

Không Cao 
cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, Phó 
Bí thư Đảng ủy cơ sở cơ 

quan Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã Đạ Tẻh 2

Hội đồng nhân dân 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng
20/09/2006

- Đại biểu HĐND 
huyện Đạ Tẻh, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026;
- Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm kỳ 
2021 - 2026

Tái 
cử

3 Thẩm Văn Nguyên 08/03/1985 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Lý 

Quốc, tỉnh 
Cao Bằng

Thôn 9, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Giáo 
dục - Chính 

trị

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

03/12/2012
Đại biểu HĐND xã Đạ 
Tẻh 2, nhiệm kỳ 2021 - 
2026

Tái 
cử

4 Trần Thị Phương 08/10/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Quỳnh 
Phú, tỉnh 
Nghệ An

Thôn 3, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Kế 
toán

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Chuyên viên Văn phòng 
HĐND & UBND xã Đạ Tẻh 

2

Văn phòng HĐND 
& UBND xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

17/07/2004 Không  

5 Hoàng Bá Thái 28/10/1989 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Quan 
Thành, 

tỉnh Nghệ 
An

Thôn 1B, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Kinh 
tế

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, Bí 

thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đạ 

Tẻh 2

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

21/03/2019 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người;
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là:                03 người.

Đạ Tẻh 2, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Việt



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠ TẺH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TẺH 2 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 5
Gồm 03 thôn: Thôn 14, Thôn 15, Thôn 16

                             Ông NGUYỄN VIẾT BẰNG    Bà CHU THỊ CHINH         Ông TRƯƠNG QUANG LANG          Bà ĐOÀN THỊ LIỆU              Ông ĐOÀN TẤN TÀI
 

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 Nguyễn Viết Bằng 02/01/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân 

Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn Xuân Châu, 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
bổ túc

Đại học 
chuyên 

ngành Kế 
toán

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Chuyên viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Đạ Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

20/04/2016
Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

2 Chu Thị Chinh 09/10/1994 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vân 
Đình, 
Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn Xuân 
Thượng, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Đạ Tẻh 2, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Bí thư 
Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

07/10/2015 Không  

3 Trương Quang Lang 10/10/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phú 
Thuận, 
Thành 
phố Đà 
Nẵng

Thôn 5C, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Kỹ sư 
chuyên 

ngành Nông 
nghiệp

Không Cao 
Cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, Bí 

thư Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

04/11/1998
Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

4 Đoàn Thị Liệu 03/03/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Ứng 
Hòa, 

Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn 15, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

9/12
phổ thông

Không Không Sơ cấp Không Thôn trưởng thôn 15, xã Đạ 
Tẻh 2

Thôn 15, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng
28/07/2017

Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

5 Đoàn Tấn Tài 25/05/1993 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Ái Tử, 

tỉnh 
Quảng Trị

Thôn 9, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B

Phó Bí thư Đoàn Thành 
niên cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Đạ Tẻh 2

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

14/08/2020 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người;
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là:                03 người.

Đạ Tẻh 2, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Việt



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠ TẺH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TẺH 2 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 6
Gồm 03 thôn: Thôn 17, Thôn 18, Thôn 19

                            Ông NGUYỄN TIẾN CÔNG   Ông NGUYỄN TRỌNG HIỆP         Ông HÀ VĂN HÙNG          Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG      Ông PHẠM XUÂN TIỆN
 

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 Nguyễn Tiến Công 20/01/1986 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tam 
Dương 

Bắc, tỉnh 
Phú Thọ

Thôn 4D, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành An 
ninh Nhân 

dân

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, Bí 

thư Chi bộ, Trưởng Công an 
xã Đạ Tẻh 2

Công an xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng
30/09/2008 Không  

2 Nguyễn Trọng Hiệp 07/10/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vân 
Đình, 
Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn 15, xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
bổ túc

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B

Phó Trưởng Ban Văn hóa - 
Xã hội Hội đồng nhân dân 

xã Đạ Tẻh 2

Hội đồng nhân dân 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng
19/05/2006

Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

3 Hà Văn Hùng 29/09/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hiếu 
Giang, 

tỉnh 
Quảng Trị

Thôn 7, xã Đạ Tẻh 
2, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ B

Chuyên viên Văn phòng 
HĐND & UBND xã Đạ Tẻh 

2

Văn phòng HĐND 
& UBND xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

22/09/2008 Không  

4 Nguyễn Thị Phượng 10/12/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Liêm 
Hà, tỉnh 

Ninh Bình

Thôn 1A, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp
Anh trình 

độ A
Chuyên viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2

Văn phòng Đảng 
ủy xã Đạ Tẻh 2, 
tỉnh Lâm Đồng

10/01/2014 Không  

5 Phạm Xuân Tiện 26/07/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Cát 
Thành, 

tỉnh Ninh 
Bình

Thôn 4D, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Kinh 
tế Nông lâm

Không Cao 
cấp

Anh trình 
độ B

Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, Bí 

thư Đảng ủy cơ sở cơ quan 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2

Đảng ủy xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng
20/05/2005

- Đại biểu HĐND 
huyện Đạ Tẻh, 
nhiệm kỳ 2021 - 
2026;
- Đại biểu HĐND 
xã Đạ Tẻh 2, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người;
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là:                03 người.

Đạ Tẻh 2, ngày 24 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Việt



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠ TẺH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TẺH 2 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 7
Gồm 05 thôn: Thôn Xuân Thành, Thôn Xuân Châu, Thôn Bình Hòa, Thôn Xuân Thượng; Thôn Tôn K’Long

                             Ông PHÙNG MINH ĐỨC          Ông ĐỖ XUÂN KIÊN            Ông NÔNG NGỌC MINH                     Bà KA THẺO               Bà NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
 

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 Phùng Minh Đức 12/11/1981 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phú 
Xuyên, 
Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn 2A, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
bổ túc

Đại học 
chuyên 

ngành Tài 
chính kế toán

Thạc sĩ 
chuyên 

ngành Quản 
trị Kinh 
doanh

Cao 
cấp

Anh trình 
độ B1

Phó Bí thư Đảng ủy xã Đạ 
Tẻh 2, Bí thư Đảng ủy cơ sở 
cơ quan Ủy ban nhân dân xã 
Đạ Tẻh 2, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Đạ Tẻh 2 

Ủy ban nhân dân 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng
11/09/2006 Không  

2 Đỗ Xuân Kiên 26/04/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã A 

Xào, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn 4, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Trung cấp 
huyên ngành 

kỹ thuật 
Truyền hình

Không Không Không Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ tổng hợp xã Đạ Tẻh 2

Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp xã Đạ 
Tẻh 2, tỉnh Lâm 

Đồng

Không Không  

3 Nông Ngọc Minh 02/09/1986 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Tam 

Kim, tỉnh 
Cao Bằng

Thôn 9, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành Hành 
chính

Không Cao 
cấp

Anh trình 
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2, 

Trưởng Ban Xây dựng đảng 
Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2

Ban Xây dựng 
đảng Đảng ủy xã 

Đạ Tẻh 2, tỉnh 
Lâm Đồng

03/02/2016
Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

4 Ka Thẻo 25/01/1982 Nữ Việt Nam Châu 
Mạ Không

Xã Đạ 
Tẻh, Lâm 

Đồng

Thôn Tôn K’Long, 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng

9/12
 phổ thông

Không Không Không Không Bí thư Chi bộ thôn Tôn 
K’Long, xã Đạ Tẻh 2

Thôn Tôn K’Long, 
xã Đạ Tẻh 2, tỉnh 

Lâm Đồng
03/10/2002

Đại biểu HĐND xã 
Đạ Tẻh 2, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

Tái 
cử

5 Nguyễn Thị Cẩm Vân 11/12/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vật 
Lại, 

Thành 
phố Hà 

Nội

Thôn 1A, xã Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học 
chuyên 

ngành khoa 
học Lịch sử

Không Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Chuyên viên Ban Xây dựng 
đảng Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2

Ban Xây dựng 
đảng Đảng ủy xã 

Đạ Tẻh 2, tỉnh 
Lâm Đồng

03/02/2009 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người;
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là:                03 người.

Đạ Tẻh 2, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Việt


